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MỞ ĐẦU 

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Transportation Corporation, viết tắt là 

PVTrans Corp.), tiền thân là Công ty Vận tải Dầu khí, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị 

thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được thành lập vào ngày 27/05/2002 theo 

quyết định số 358/QĐ-VPCP của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.  

Nhận thức rõ quy mô sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính (KNK) từ hoạt 

động của mình, hàng năm chúng tôi xuất bản báo báo kiềm kê KNK này với các mục đích 

mong muốn rằng: 

• Thống kê để nhìn nhận bao quát về khối lượng, cơ cấu phát thải KNK của doanh 

nghiệp nhằm đưa ra các biện pháp giảm thiểu sử dụng năng lượng và giảm phát thải thích 

hợp và hiệu quả; 

• Đáp ứng yêu cầu của pháp luật Việt Nam đang tiến tới việc vận hành thị trường tín 

chỉ cacbon; 

• Đáp ứng yêu cầu về việc quan tâm tới mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK của khách 

hàng, đối tác, các đơn vị cung ứng vật tư, hàng hóa; 

• Nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới công tác bảo vệ môi trường song hành với 

tiêu chí phát triển bền vững vì cộng đồng. 

Báo cáo kiểm kê KNK được Tổng công ty PVTrans ban hành 01 lần/năm với thời hạn 

kiểm kê từ ngày 01/01 tới ngày 31/12 hàng năm với cấu trúc cơ bản gồm: 

• Phần 1: Giới thiệu về tổ chức. 

• Phần 2: Ranh giới báo cáo. 

• Phần 3: Kết quả kiểm kê. 

• Phần 4: Kết luận. 

Báo cáo kiểm kê kiểm kê KNK năm 2025 của Tổng công ty PVTrans trình bày ở các 

phần tiếp theo, được Chúng tôi cam kết về sự nhất quán, chính xác và phù hợp với tiêu 

chuẩn ISO 14064-1:2018 trước các bên quan tâm dựa trên những cơ sở sau: 

• Được theo dõi, cập nhật dữ liệu hoạt động liên quan 3 tháng/lần; 

• Được cập nhật điều chỉnh hệ số phát thải từ các nguồn dữ liệu tin cậy 6 tháng/lần; 

• Được đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 định kỳ 01 năm/lần; 

• Được thẩm định phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 bởi tổ chức chứng nhận 

quốc tế BSI. 
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PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC 

1. Giới thiệu về tổ chức: 

PVTrans xây dựng bộ máy gồm Công ty mẹ và 11 đơn vị thành viên/trực thuộc với 

nguồn nhân lực hiệu quả, năng động và bền vững. Được giao nhiệm vụ thành lập và phát 

triển đội tàu vận tải dầu thô, sản phẩm dầu khí, hóa chất, khí hóa lỏng và các loại hình dịch 

vụ hàng hải khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngành Công nghiệp - Năng 

lượng tại Việt Nam và khu vực. Theo đó, các lĩnh vực hoạt động chính của PVTrans bao 

gồm:  

- Kinh doanh vận tải dầu thô và các sản phẩm dầu khí:  

Đội tàu vận tải dầu thô của PVTrans bao gồm 04 tàu, trong đó Công ty mẹ sở hữu 03 

tàu PVT Hera và PVT Mercury, PVT Poseidon; Các đơn vị thành viên sở hữu 01 tàu - 

Apollo, phục vụ cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam. 

Tùy vào từng thời điểm cụ thể, PVTrans sẽ sử dụng năng lực còn dư của đội tàu vận 

tải dầu thô hiện có để tham gia vận tải dầu thô trên thị trường quốc tế, đảm bảo khai thác 

tối đa năng lực đội tàu. 

Đội tàu vận tải sản phẩm dầu và hóa chất của PVTrans bao gồm 27 tàu: PVT Aurora, 

PVT Saturn, PVT Azura, PVT Oriana, PVT Neptune, PVT Venus…… 

Vận chuyển các sản phẩm đầu ra của NMLD Dung Quất, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 

do PV Oil phân phối; ngoài ra tham gia vận tải sản phẩm dầu quốc tế: Khai thác các tàu 

cho thuê TC, bareboat, consecutive voyages, spot để duy trì, mở rộng khai thác trên thị 

trường quốc tế, đảm bảo khai thác tối đa năng lực đội tàu, tăng nguồn thu ngoại tệ. 

Với nguồn lực về khả năng quản lý và điều hành vận tải biển cũng như năng lực về 

tài chính, PVTrans đã và đang từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược được PetroVietnam 

giao: Đảm nhận việc vận chuyển phần lớn dầu sản phẩm cho các nhà máy lọc dầu tại Việt 

Nam cũng như gia tăng thị phần vận tải sản phẩm dầu quốc tế. 

PVTrans là đầu mối chính hợp tác cùng các Tổng Công ty trong ngành như PVGas, 

PTSC…  vận chuyển khí hóa lỏng LPG (đang sở hữu và quản lý 21 tàu LPG trọng tải từ 

3.000 – 5.000 DWT) và tăng cường cho các tàu khai thác trên thị trường quốc tế, gây dựng 

thương hiệu, từng bước tạo dựng những mối quan hệ với các chủ hàng lớn của khu vực 

Châu Á. 

Cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa dầu, công nghiệp hóa chất tại Việt Nam, 

PVTrans có kế hoạch phát triển và mở rộng đội tàu vận tải hóa chất như Propylen, Amoniac 

(NH3), VCM, nhựa đường v..v… 

- Vận tải hàng rời thủy nội địa và vận tải khác như: PVTrans lập kế hoạch tham gia 

vận tải than nội địa….; đến hiện tại PVTrans có 7 tàu khai thác trên thị trường quốc tế. 

Ngoài ra cung cấp dịch vụ cho thuê xe văn phòng, xe bồn vận chuyển LPG, xăng dầu, xe 

đầu kéo container, vận chuyển các mặt hàng phân đạm, hạt nhựa, thép ống, thép tấm… cho 
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các đơn vị trong và ngoài ngành. 

- Dịch vụ FSO/FPSO: Cung cấp kho nổi và dịch vụ quản lý vận hành tàu FSO PVN 

Đại Hùng Queen cho mỏ Đại Hùng; dàn CPP cho Idemitsu tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt. 

- Đào tạo và cung ứng thuyền viên cho các tàu vận tải, tàu chứa dầu. 

- Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. 

- Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí. 

- Dịch vụ logistic. 

- Các dịch vụ khác. 

2. Phạm vi địa lý: 

PVTrans hoạt động trên phạm vi trong nước và quốc tế, cung cấp dịch vụ vận tải biển, 

dịch vụ hàng hải dầu khí, quản lý kỹ thuật tàu biển và các dịch vụ logistics liên quan. 

Đội tàu của PVTrans được khai thác trên nhiều tuyến vận tải quốc tế và trong nước, 

trong đó khoảng 90% đội tàu hoạt động trên thị trường quốc tế. Đồng thời, Tổng công ty 

đảm nhận vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu khí, hóa chất và khí hóa lỏng phục vụ các 

đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các khách hàng 

trong và ngoài nước. 

3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, văn hóa Công ty: 

Tầm nhìn  

Giữ vững vị trí là công ty vận tải và dịch vụ hàng hải dầu khí đa sở hữu lớn nhất Việt 

Nam, đảm bảo việc phát triển ổn định, bền vững, có năng lực cạnh tranh cao. Xây dựng 

phát triển PVTrans trở thành thương hiệu vận tải mạnh trong khu vực và quốc tế. 

Sứ mệnh 

Tham gia đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ 

vận tải và hàng hải dầu khí. Kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo lợi 

ích tối đa của cổ đông, quyền lợi và điều kiện làm việc tốt cho người lao động, đóng góp 

tích cực cho cộng đồng và xã hội. 

Giá trị cốt lõi 

Duy trì và nâng cao chất lượng đội tàu, trình độ thuyền viên, đảm bảo tuyệt đối an 

toàn trong vận hành khai thác, tuân thủ chặt chẽ các quy định của quốc tế và trong nước về 

an toàn hàng hải. Luôn luôn đoàn kết, hỗ trợ, đồng lòng. Gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu 

quả công việc và tuân thủ kỷ cương nội bộ. Đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng và đảm 

bảo sự thành công của họ cũng chính là đảm bảo thành công của PVTrans. Cam kết gia 

tăng giá trị cho cổ đông, cam kết an toàn lao động, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân 

viên, cam kết cung cấp dịch vụ chuyện nghiệp với khách hàng, cam kết về an sinh xã hội 

và bảo vệ môi trường. Sẵn sàng đón nhận thay đổi và không ngừng sáng tạo và tự đổi mới 

trong công việc. 
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4. Thị trường và Năng lực cung cấp dịch vụ: 

Với quy mô quản lý và khai thác 67 tàu, PVTrans tiếp tục khẳng định vị thế là Tổng 

công ty vận tải và dịch vụ hàng hải dầu khí đa sở hữu lớn nhất Việt Nam, chiếm 100% thị 

phần nội địa về vận tải dầu thô và khí LPG, chiếm khoảng 30% thị phần vận tải xăng dầu, 

đồng thời có uy tín và năng lực cạnh tranh tốt trên thị trường vận tải biển quốc tế. So với 

các doanh nghiệp vận tải biển trong nước, PVTrans có tỷ lệ khai thác quốc tế dẫn đầu trong 

ngành với khoảng 90% đội tàu hoạt động trên các tuyến nước ngoài. Đặc biệt, nhiều tàu 

của PVTrans đã tham gia khai thác tại các thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ, đáp ứng 

các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. 

- Vận tải dầu thô: 

PVTrans sở hữu 04 tàu dầu thô, trong đó 02 tàu thực hiện vận chuyển dầu thô cho 

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tổng sản lượng vận chuyển năm 2025 ước đạt 4,19 triệu 

tấn; các tàu còn lại được khai thác trên thị trường quốc tế. 

- Vận tải dầu sản phẩm: 

Đội tàu dầu sản phẩm của PVTrans gồm 08 tàu, được khai thác trên các tuyến quốc 

tế và nội địa thông qua các hình thức cho thuê chuyến và cho thuê định hạn. Tổng sản 

lượng vận chuyển xăng dầu trong nước từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Nhà máy Lọc 

hóa dầu Nghi Sơn cho PVOIL năm 2025 ước đạt 1,9 triệu m³. 

- Vận tải hóa chất: 

PVTrans quản lý và khai thác 19 tàu chở hóa chất, chủ yếu hoạt động trên các tuyến 

quốc tế. Ngoài hình thức cho thuê định hạn, các tàu còn được khai thác theo hình thức 

tanker pool hoặc khai thác theo chuyến nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động. 

- Vận tải LPG: 

PVTrans tiếp tục khai thác 21 tàu vận chuyển khí hóa lỏng trên các tuyến quốc tế/nội 

địa theo hình thức cho thuê chuyến và cho thuê định hạn. PVTrans vận chuyển an toàn, 

hiệu quả toàn bộ sản lượng LPG cho Tổng công ty PVGas, Công ty BSR, nhà máy GPP 

Cà Mau và các khách hàng khác, tổng sản lượng vận chuyển ước đạt 1,4 triệu tấn. 

-Vận tải hàng rời: 

Đội tàu hàng rời của PVTrans gồm 14 tàu tiếp tục khai thác trên tuyến quốc tế thông 

qua hình thức cho thuê định hạn. 

- Dịch vụ kỹ thuật hàng hải dầu khí FSO/FPSO: 

PVTrans thực hiện tốt việc vận hành ổn định, an toàn tàu FSO PVN Đại Hùng Queen 

tại mỏ Đại Hùng, duy trì tỷ lệ thời gian uptime đạt 100%, không để xảy ra tai nạn sự cố 

hoặc dừng sản xuất do lỗi kỹ thuật của tàu, góp phần vào hoạt động khai thác an toàn và 

ổn định của mỏ. Đối với việc quản lý vận hành dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, PVTrans đã 

phối hợp chặt chẽ với khách hàng để duy trì hoạt động và tích cực đáp ứng tối đa các yêu 

cầu của khách hàng. 
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5.  Cơ cấu tổ chức: 

 

PHẦN 2 - RANH GIỚI BÁO CÁO: 

1. Tổ chức và nhân sự kiểm kê 

1.1. Sơ đổ tổ chức kiểm kê: Công tác kiểm kê khí nhà kính của PVTrans được thực 

hiện theo Quy trình kiểm kê khí nhà kính của Tổng công ty. Cơ cấu tổ chức kiểm kê bao 

gồm Ban lãnh đạo Tổng công ty, Ban An toàn - Pháp chế, các đơn vị trực thuộc và các đầu 

mối cung cấp dữ liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính theo quy trình kiểm kê KNK. 

1.2. Danh sách nhân sự Nhóm kiểm kê và phân công nhiệm vụ: 

Danh sách nhân sự tham gia kiêm kê và phân công nhiệm vụ chi tiết thể hiện tại Phụ 

lục 3 kèm theo báo cáo này 

2. Phạm vi kiểm kê: 

Tổng công ty tiến hành kiểm kê phát thải KNK cho 3 cơ sở trong phạm vi các hoạt 

động như sau: 

2.1. HO: Văn phòng Tổng công ty: 

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo (tòa nhà Đạm Phú Mỹ), 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường 

Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh 

- Quản lý dịch vụ vận chuyển dầu thô, dầu/hóa chất, LPG và hàng rời khô 
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2.2. Site 1: Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí – Công ty Dịch vụ 

Quản lý Tàu (PSM) 

- Dịch vụ vận chuyển dầu thô và hàng rời 

Địa chỉ: Tầng M, Tòa nhà PVFCCo (tòa nhà Đạm Phú Mỹ), 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường 

Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh 

2.3. Site 2: Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí – Công ty Dịch vụ 

Dịch vụ hàng hải Dầu khí (OFS) 

Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà Dầu khí, số 8 Hoàng Diệu, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí 

Minh 

- Dịch vụ kỹ thuật dầu khí 

Phương pháp hợp nhất báo cáo: Sử dụng phương pháp hợp nhất “Kiểm soát hoạt 

động” để kiểm kê khí thải. 

3. Ranh giới báo cáo và tiêu chí xác định nguồn thải gián tiếp không đáng kể 

3.1 Ranh giới báo cáo 

PVTrans thực hiện kiểm kê KNK cho các nguồn phát thải như sau: 

- Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy tĩnh 

- Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy động 

- Phát thải trực tiếp từ việc thoát KNK trong các hệ thống do con người tạo ra 

- Phát thải gián tiếp từ việc tiêu thụ năng lượng 

- Phát thải gián tiếp từ giao thông vận tải 

3.2 Tiêu chí xác định nguồn thải gián tiếp không đáng kể 

Để đảm bảo phạm vi kiểm kê, chúng tôi nhận diện tối đa các nguồn phát thải KNK 

gián tiếp. Tuy nhiên, thực trạng dữ liệu và nhiều yếu tố khách quan khác ảnh hưởng nên 

Công ty xác định các tiêu chí để đánh giá mức độ không đáng kể của nguồn phát thải gián 

tiếp gồm: 

• Nguồn phát thải chiếm < 1% tổng lượng phát thải, nguồn phát thải đó có thể loại 

trừ; 

• Nguồn phát thải mà tổ chức chưa có khả năng thu thập dữ liệu hoạt động hoặc không 

có hệ số phát thải chính xác. 

• Nguồn phát thải mà việc thu thập số liệu và hệ số phát thải đòi hỏi chi phí không 

phù hợp với tầm quan trọng của nguồn phát thải. 

4. Chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu: 

Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) của các KNK được kiểm kê, tính toán trong báo 

cáo này bao gồm: 

Stt 

No. 

Khí nhà kính  

Greenhouse Gas 

Công thức hóa học 

Chemical formula 
GWP100 

1 Khí cacbonic/ Carbon dioxide C02 1 

2 Mêtan - hóa thạch/ Methane - fossil CH4 27,9 
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3 Nitơ oxit/ Nitrous oxide N2O 273 

4 
Khí R404A 

HFC-125 (44%), HFC-143a 

(52%), HFC-134a (4%) 
3943 

5 Khí R32 CH2F2- 771 

Nguồn: AR6. Table 7.SM.7 I Greenhouse gas lifetimes, radiative effclencles, global 

warming potentials (GWPs), global temperature potentials (GTPs) and cumulative global 

temperature potentials (CGTPs), UK conversion factor 2025 

5. Năm cơ sở: 

Năm cơ sở là năm được lựa chọn làm căn cứ để theo dõi và đánh giá sự thay đổi về 

phát thải khí nhà kính (KNK) của Tổng Công ty trong các giai đoạn tiếp theo. Tổng Công 

ty lựa chọn năm 2024 – năm thực hiện kiểm kê KNK lần đầu – làm năm cơ sở.  

Để đảm bảo tính nhất quán và khả năng so sánh của dữ liệu phát thải KNK theo thời 

gian, Tổng Công ty sẽ thực hiện tính toán lại lượng phát thải của năm cơ sở trong trường 

hợp phát sinh các thay đổi đáng kể, bao gồm: 

• Thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc ranh giới kiểm kê (ví dụ: sáp nhập, mua lại hoặc 

thoái vốn); 

• Thay đổi phương pháp tính toán hoặc hệ số phát thải; 

• Phát hiện các sai sót mang tính hệ thống ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kiểm kê 

KNK của năm cơ sở 

Trong báo cáo kiểm kê KNK năm 2025, cơ cấu tổ chức, ranh giới kiểm kê, phương 

pháp tính toán và hệ số phát thải được áp dụng không có sự thay đổi so với năm cơ sở 

2024. Do đó, không thực hiện tính toán lại lượng phát thải của năm cơ sở. 

6. Phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo: 

Việc định lượng phát thải khí nhà kính (KNK) luôn tồn tại một mức độ không đảm 

bảo đo (uncertainty) do các hạn chế về dữ liệu hoạt động, phương pháp tính toán cũng như 

các hệ số phát thải được sử dụng trong quá trình kiểm kê. Những yếu tố này có thể phát 

sinh từ sự không đầy đủ của dữ liệu, sai số đo lường hoặc các giả định khoa học trong việc 

xác định hệ số phát thải. 

Độ không đảm bảo đo trong kiểm kê KNK của Tổng Công ty được xem xét trên hai 

thành phần chính, bao gồm: 

- Độ không đảm bảo đo của dữ liệu hoạt động (M): phát sinh từ sai số trong quá trình 

thu thập, ghi nhận hoặc tổng hợp các dữ liệu đầu vào như nhiên liệu tiêu thụ, quãng 

đường vận chuyển hoặc khối lượng hàng hóa. 

- Độ không đảm bảo đo của hệ số phát thải (F): phát sinh từ sự khác biệt giữa hệ số 

phát thải sử dụng và giá trị phát thải thực tế của nguồn phát thải 

Độ không đảm bảo đo được xác định như sau: 

 

Điểm số (của độ không đảm bảo đo) = √M × F 
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Trong đó:  

Độ không đảm bảo của Phương pháp thu thập dữ liệu hoạt động (M) 

Phương pháp Điểm số 

Đo lường liên tục thông qua các thiết bị đo lường phù hợp hoặc 

Thống kê (thông qua hóa đơn, chứng từ) 
1 

Đo lường thông qua số lượng, thời gian 2 

Ước lượng 4 

 

Độ không đảm bảo của Hệ số phát thải (F) 

Nguồn thu thập Điểm số 

Đặc trưng (Công ty, quốc gia) 1 

Quốc tế (IPCC, EPA, UK, quốc gia khác) 2 

Không có 3 

Độ không đảm bảo đo được thể hiện bởi điểm số của từng hệ số phát thải, dữ liệu hoạt 

động, nguồn phát thải và của cả một báo cáo. Từ điểm số của độ không đảm bảo đo đưa ra 

mức độ tin cậy của các dữ liệu sử dụng vào báo cáo. 

  
Điểm số (của độ không 

đảm bảo đo - x) 
Rating 

Uncertainty 

assessment 

Level 1 x <=2 Accurate 0-5% 

Level 2 2<x<=3 Reliable >5%-10% 

Level 3 3<x<5 Acceptable >10%-15% 

Level 4 x>=5 Low Reliable >15% 

7. Kết quả nhận diện các nguồn thải: 

TT. Phạm Vi 
Nguồn phát thải / 

hấp thụ KNK 
Hoạt động liên quan KNK 

 

I.1.1 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Đốt cháy dầu DO cho 

các máy móc trên tàu  

CO2, 

CH4, 

N2O 
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TT. Phạm Vi 
Nguồn phát thải / 

hấp thụ KNK 
Hoạt động liên quan KNK 

 

đốt cháy của các 

thiết bị cố định 

I.1.2 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị cố định 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Đốt cháy dầu DO cho 

các máy móc trên tàu  

CO2, 

CH4, 

N2O 

I.2.1 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị cố định 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Đốt cháy dầu FO cho 

các máy móc trên tàu   
CO2, 

CH4, 

N2O 

I.2.2 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị cố định 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Đốt cháy dầu FO cho 

các máy móc trên tàu  
CO2, 

CH4, 

N2O 

I.3.1 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị, phương 

tiện di động 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Đốt cháy dầu DO cho 

máy chính trên tàu  

CO2, 

CH4, 

N2O  

I.3.2 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị, phương 

tiện di động 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Đốt cháy dầu DO cho 

máy chính trên tàu  

CO2, 

CH4, 

N2O  

I.4.1 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị, phương 

tiện di động 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Đốt cháy dầu FO cho 

máy chính trên tàu  

CO2, 

CH4, 

N2O  

I.4.2 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị, phương 

tiện di động 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Đốt cháy dầu FO cho 

các máy chính trên tàu  

CO2, 

CH4, 

N2O  
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TT. Phạm Vi 
Nguồn phát thải / 

hấp thụ KNK 
Hoạt động liên quan KNK 

 

I.5.1 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị, phương 

tiện di động 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Đốt cháy dầu LO cho 

máy chính trên tàu  
               

CO2, 

CH4, 

N2O 

I.5.2 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị, phương 

tiện di động 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Đốt cháy dầu LO cho 

máy chính trên tàu  

CO2, 

CH4, 

N2O 

I.6.1 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị, phương 

tiện di động 

Ô tô thuộc quản lý 

của Tổng công ty 

Đốt cháy xăng cho ô tô              

CO2, 

CH4, 

N2O 

I.6.2 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị, phương 

tiện di động 

Ô tô thuộc quản lý 

của Site 1 

Đốt cháy xăng cho ô tô CO2, 

CH4, 

N2O  

I.6.3 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị, phương 

tiện di động 

Ô tô thuộc quản lý 

của Site 2 

Đốt cháy xăng cho ô tô                         

CO2, 

CH4, 

N2O 

 

I.7.1 Phát thải trực 

tiếp từ xử lý nước 

thải 

Hầm tự hoại văn 

phòng Tổng công ty 

Xử lý hầm tự hoại văn 

phòng Tổng công ty  

                          

CH4  

 

I.7.2 Phát thải trực 

tiếp từ xử lý nước 

thải 

Hầm tự hoại văn 

phòng site 1 & trên 

tàu PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Xử lý hầm tự hoại văn 

phòng Site 1 & trên tàu  

                           

CH4 
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TT. Phạm Vi 
Nguồn phát thải / 

hấp thụ KNK 
Hoạt động liên quan KNK 

 

I.7.3 Phát thải trực 

tiếp từ xử lý nước 

thải 

Hầm tự hoại văn 

phòng site 2 & trên 

tàu PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Xử lý hầm tự hoại văn 

phòng Site 2 & trên tàu  

                           

CH4 

 

I.8.1 Phát thải trực 

tiếp từ việc sử 

dụng các bình 

chứa cháy CO2 

Bình chữa cháy CO2 

tại văn phòng Tổng 

công ty 

Sử dụng bình chữa cháy 

CO2 tại văn phòng 

Tổng công ty 
CO2 

I.8.2 Phát thải trực 

tiếp từ việc sử 

dụng các bình 

chứa cháy CO2 

Bình chữa cháy CO2 

tại văn phòng Site 1 

và trên tàu PVT Hera, 

PVT Mercury, PVT 

Peridot 

Sử dụng bình chữa cháy 

CO2 tại văn phòng Site 

1 và trên tàu CO2 

I.8.3 Phát thải trực 

tiếp từ việc sử 

dụng các bình 

chứa cháy CO2 

Bình chữa cháy CO2 

tại văn phòng Site 1 

và trên tàu   PVN Dai 

Hung Queen, PVT 

Avira, PVT Valencia 

Sử dụng bình chữa cháy 

CO2 tại văn phòng Site 

2 và trên tàu  CO2 

I.9.1 Phát thải nhất 

thời từ việc vận 

chuyển dầu 

PVT Hera, PVT 

Mercury 

Hao hụt hàng hóa từ 

việc vận chuyển dầu 

bằng tàu 

CH4 

 

I.9.2 Phát thải nhất 

thời từ việc vận 

chuyển dầu 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Hao hụt hàng hóa từ 

việc vận chuyển dầu 

bằng tàu 

               

CH4 

I.10.1 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

sử dụng trực tiếp 

KNK 

Máy lạnh trên tàu 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Sử dụng các môi chất 

lạnh trên tàu  
                      

HFCs 

 

I.10.2 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

sử dụng trực tiếp 

KNK 

Máy lạnh trên tàu 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Sử dụng các môi chất 

lạnh trên tàu  
                      

HFCs 

 

II Phạm vi 2 - Nhóm 2: Nguồn phát thải gián tiếp từ năng lượng nhập khẩu 
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TT. Phạm Vi 
Nguồn phát thải / 

hấp thụ KNK 
Hoạt động liên quan KNK 

 

II.1.1 Phát thải gián 

tiếp từ việc sử 

dụng điện 

Văn phòng Tổng 

công ty   

Mua điện từ lưới điện 

quốc gia sử dụng tại 

văn phòng Tổng công 

ty 

CO2e 

II.1.2 Phát thải gián 

tiếp từ việc sử 

dụng điện 

Văn phòng Site 1 Mua điện từ lưới điện 

quốc gia sử dụng tại 

văn phòng Site 1 

CO2e 

II.1.3 Phát thải gián 

tiếp từ việc sử 

dụng điện 

Văn phòng Site 2 Mua điện từ lưới điện 

quốc gia sử dụng tại 

văn phòng Site 2 

CO2e 

III Phạm vi 3 – Nhóm 3:  Nguồn phát thải gián tiếp từ việc vận chuyển 

III.1.1 Phát thải gián 

tiếp từ quá trình 

đi lại của 

CBCNV 

Phương tiện cá nhân 

của CBCNV Tổng 

công ty 

Phát thải đi lại của 

CBCNV (phương tiện 

cá nhân) Tổng công ty 

                        

CO2e 

 

III.1.2 Phát thải gián 

tiếp từ quá trình 

đi lại của 

CBCNV 

Phương tiện cá nhân 

của CBCNV Site 1 

Phát thải đi lại của 

CBCNV (phương tiện 

cá nhân) Site 1 

CO2e 

III.1.3 Phát thải gián 

tiếp từ quá trình 

đi lại của 

CBCNV 

Phương tiện cá nhân 

của CBCNV Site 2 

Phát thải đi lại của 

CBCNV (phương tiện 

cá nhân) Site 2 

                        

CO2e 

 

III.2.1 Phát thải gián 

tiếp từ quá trình 

đi lại của 

CBCNV và khách 

Ô tô, máy bay, khách 

sạn…  

CBNV Tổng công ty đi 

công tác  

CO2e 

III.2.2 Phát thải gián 

tiếp từ quá trình 

đi lại của 

CBCNV và khách 

Ô tô, máy bay, khách 

sạn…  

CBNV Site 1 đi công 

tác  

CO2e 

III.2.3 Phát thải gián 

tiếp từ quá trình 

đi lại của 

CBCNV và khách 

Ô tô, máy bay, khách 

sạn…  

CBNV Site 2 đi công 

tác 

CO2e 
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8. Hệ số phát thải các nguồn nhận diện: 

TT. Phạm Vi 
Nguồn phát thải / 

hấp thụ KNK 
Hoạt động liên quan KNK 

 

III.3.1 Phát thải gián 

tiếp từ việc nhập 

nhiên liệu cho 

tàu 

Tàu/ xà lan chở nhiên 

liệu 

Nhập nhiên liệu cho tàu 

PVT Hera, PVT 

Mercury 

CO2e 

III.3.2 Phát thải gián 

tiếp từ việc nhập 

nhiên liệu cho 

tàu 

Tàu/ xà lan chở nhiên 

liệu 

Nhập nhiên liệu cho tàu 

PVN Dai Hung Queen 

CO2e 

T

T 
Loại phát thải 

Nguồn phát thải / 

hấp thụ KNK 

Hệ số phát thải Nguồn tham khảo 

CO2 CH4 N2O  

I Phạm vi 1 - Nhóm 1: Nguồn phát thải trực tiếp 

1 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị cố định 

Đốt cháy dầu DO cho 

các máy móc trên tàu 74100 3 0.6 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 2 - Table 

2.3 

Đốt cháy dầu FO cho 

các máy móc trên tàu 77400 3 0.6 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 2 - Table 

2.3 

2 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

đốt cháy của các 

thiết bị, phương 

tiện di động 

Đốt cháy dầu DO cho 

máy chính trên tàu 74100 7 2 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 3 - Table 

3.5.2, Table 3.5.3 

Đốt cháy dầu FO cho 

máy chính trên tàu 77400 7 2 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 3 - Table 

3.5.2, Table 3.5.3 

Đốt cháy dầu LO cho 

máy chính trên tàu 73300 3 0.6 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 2 - Table 

2.3 

Đốt cháy xăng cho các 

phương tiện 69300 33 3.2 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 3 - Table 

3.2.1, Table 3.2.2 
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T

T 
Loại phát thải 

Nguồn phát thải / 

hấp thụ KNK 

Hệ số phát thải Nguồn tham khảo 

CO2 CH4 N2O  

3 Phát thải trực 

tiếp từ xử lý 

nước thải 

Xử lý hầm tự hoại văn 

phòng & trên tàu  0.30  

IPCC 2006 - 

Volume 5 - Chapter 

6 

4 Phát thải trực 

tiếp từ việc sử 

dụng các bình 

chứa cháy CO2 

Sử dụng bình chữa 

cháy CO2 tại văn 

phòng và trên tàu 
   

Direct conversion 

5 Phát thải nhất 

thời từ việc vận 

chuyển dầu 

Hao hụt hàng hóa từ 

việc vận chuyển dầu 

bằng tàu 
 0.065  

2019 Refinement to 

the 2006 IPCC 

Chapter 4 TABLE 

4.2.4B 

6 Phát thải trực 

tiếp từ quá trình 

sử dụng trực tiếp 

KNK 

Sử dụng các môi chất 

lạnh trên tàu 
3943   

UK conversion 

factor 2025 

II Phạm vi 2 - Nhóm 2: Nguồn phát thải gián tiếp từ năng lượng nhập khẩu 

1 Phát thải gián 

tiếp từ việc sử 

dụng điện 

Mua điện từ lưới điện 

quốc gia sử dụng tại 

văn phòng 
0.6592   

Hệ số phát thải của 

điện theo Công văn 

1726/BĐKH-

PTCBT 

III Phạm vi 3 - Nhóm 3: Nguồn phát thải gián tiếp từ giao thông vận tải 

1 Phát thải gián 

tiếp từ quá trình 

đi lại của 

CBCNV 

Phát thải đi lại của 

CBCNV (phương tiện 

cá nhân) 

0.11367   UK conversion 

factor 2025 

2 Phát thải gián 

tiếp từ quá trình 

đi lại của 

CBCNV và 

khách 

CBNV Site 1 đi công 

tác (taxi) 

0.14861   UK conversion 

factor 2025 

CBNV Site 1 đi công 

tác (Khách sạn) 

   UK conversion 

factor 2025 

3 Phát thải gián 

tiếp từ việc nhập 

nhiên liệu cho 

tàu 

Nhập nhiên liệu cho 

tàu 

0.01321   UK conversion 

factor 2025 
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PHẦN 3. KẾT QUẢ KIỂM KÊ 

1. Các nguồn thải loại trừ 

Phạm vi 
Nguồn phát thải/hấp thụ 

KNK 
Lý do loại bỏ 

Phạm vi 3 - Nhóm 3: 

Nguồn phát thải gián tiếp 

từ giao thông vận tải 

Phát thải gián tiếp từ việc 

nhập vật liệu cho tàu 
Không đầy đủ số liệu  

  

  

 

2. Kết quả đánh giá độ không đảm bảo đo: 

Theo kết quả phân tích định tính về độ không đảm bảo đo theo từng hạng mục kiểm kê 

cho thấy kết quả kiểm kê KNK tại báo cáo này có mức độ tin cậy cao, được thể hiện chi 

tiết tại bảng dưới: 

TT 
Loại phát thải 

 

Nguồn phát thải 

KNK 

Điểm 

dữ liệu 

hoạt 

động 

Điểm 

hệ số 

phát 

thải 

Điểm từng 

nguồn 

thải 

Điểm cho 

nhóm 

Điểm 

tổng 

phát 

thải 

I Phạm vi 1 - Nhóm 1: Nguồn phát thải trực tiếp  

1.41 

1 

Phát thải 

trực tiếp từ 

quá trình đốt 

cháy của các 

thiết bị cố 

định 

Đốt cháy dầu DO 

cho các máy móc 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

1 2 0.017431 

 

Đốt cháy dầu 

DO cho các máy 

móc trên tàu 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT 

Avira, PVT 

Valencia 

1 2 0.041813 

 

2 

Phát thải 

trực tiếp từ 

quá trình đốt 

cháy của các 

thiết bị cố 

định 

Đốt cháy dầu FO 

cho các máy móc 

trên tàu PVT 

Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

1 2 0.317301 
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TT 
Loại phát thải 

 

Nguồn phát thải 

KNK 

Điểm 

dữ liệu 

hoạt 

động 

Điểm 

hệ số 

phát 

thải 

Điểm từng 

nguồn 

thải 

Điểm cho 

nhóm 

Điểm 

tổng 

phát 

thải 

Đốt cháy dầu FO 

cho các máy móc 

trên tàu PVN Dai 

Hung Queen, 

PVT Avira, PVT 

Valencia 

1 2 0.189982 

 

3 

Phát thải 

trực tiếp từ 

quá trình đốt 

cháy của các 

thiết bị, 

phương tiện 

di động 

Đốt cháy dầu 

DO cho máy 

chính trên tàu   

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

1 2 0.020154 

 

Đốt cháy dầu 

DO cho các máy 

chính trên tàu 
Dai Hung 

Queen, PVT 

Avira, PVT 

Valencia 

1 2 0.003481 

 

4 

Phát thải 

trực tiếp từ 

quá trình đốt 

cháy của các 

thiết bị, 

phương tiện 

di động 

Đốt cháy dầu FO 

cho máy chính 

trên tàu PVT 

Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

1 2 0.430504 

 

Đốt cháy dầu FO 

cho các máy 

chính trên tàu 
Dai Hung 

Queen, PVT 

Avira, PVT 

Valencia 

1 2 0.225342 

 

5 

Phát thải 

trực tiếp từ 

quá trình đốt 

cháy của các 

Đốt cháy dầu LO 

cho máy chính 

trên tàu PVT 

Hera, PVT 

1 2 0.003229 

 

Văn bản được tải lên hệ thống portal.pvtrans.com. Với số định danh: 36/KHA-ATKHCN-CĐS/2026 



   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ 

 

BÁO CÁO PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH  

Năm 2025  
 

Trang 18 / 38 

PVT-ATPC-QT09-01 

TT 
Loại phát thải 

 

Nguồn phát thải 

KNK 

Điểm 

dữ liệu 

hoạt 

động 

Điểm 

hệ số 

phát 

thải 

Điểm từng 

nguồn 

thải 

Điểm cho 

nhóm 

Điểm 

tổng 

phát 

thải 

thiết bị, 

phương tiện 

di động 

Mercury, PVT 

Peridot 

Đốt cháy dầu LO 

cho các máy 

chính trên tàu 

Dai Hung 

Queen, PVT 

Avira, PVT 

Valencia 

1 2 0.001978 

 

6 

Phát thải 

trực tiếp từ 

quá trình đốt 

cháy của các 

thiết bị, 

phương tiện 

di động 

Đốt cháy xăng 

cho các phương 

tiện thuộc Tổng 

công ty 

1 2 0.000609 

 

Đốt cháy xăng 

cho các phương 

tiện thuộc Site 1 

1 2 0.000062 

 

Đốt cháy xăng 

cho các phương 

tiện thuộc Site 2 

1 2 0.000603 

 

7 

Phát thải 

trực tiếp từ 

xử lý nước 

thải 

Xử lý hầm tự 

hoại văn phòng 

Tổng công ty 

1 2 0.000026 

 

Xử lý hầm tự 

hoại văn phòng 

Site 1 & trên tàu 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

1 2 0.000091 

 

Xử lý hầm tự 

hoại văn phòng 

Site 2 & trên tàu 

Dai Hung 

Queen, PVT 

Avira, PVT 

Valencia 

1 2 0.000104 
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TT 
Loại phát thải 

 

Nguồn phát thải 

KNK 

Điểm 

dữ liệu 

hoạt 

động 

Điểm 

hệ số 

phát 

thải 

Điểm từng 

nguồn 

thải 

Điểm cho 

nhóm 

Điểm 

tổng 

phát 

thải 

8 

Phát thải 

trực tiếp từ 

việc sử dụng 

các bình 

chứa cháy 

CO2 

Sử dụng bình 

chữa cháy CO2 

tại văn phòng 

Tổng công ty 

1 1 0.000000 

 

Sử dụng bình 

chữa cháy CO2 

tại văn phòng 

Site 1 và trên tàu  
PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

1 1 0.000000 

 

Sử dụng bình 

chữa cháy CO2 

tại văn phòng 

Site 2 và trên tàu 

Dai Hung 

Queen, PVT 

Avira, PVT 

Valencia 

1 1 0.000000 

 

9 

Phát thải 

nhất thời từ 

việc vận 

chuyển dầu 

Vận chuyển dầu 

tàu PVT Hera, 

PVT Mercury 

1 2 0.114367 

 

Vận chuyển dầu 

tàu Dai Hung 

Queen, PVT 

Avira, PVT 

Valencia 

1 2 0.033458 

 

10 

Phát thải 

trực tiếp từ 

quá trình sử 

dụng trực 

tiếp KNK 

Sử dụng các môi 

chất lạnh trên tàu 
PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

1 2 0.004764 

 

Sử dụng các môi 

chất lạnh trên tàu 

Dai Hung 

Queen, PVT 

1 2 0.003504 1.408803 
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TT 
Loại phát thải 

 

Nguồn phát thải 

KNK 

Điểm 

dữ liệu 

hoạt 

động 

Điểm 

hệ số 

phát 

thải 

Điểm từng 

nguồn 

thải 

Điểm cho 

nhóm 

Điểm 

tổng 

phát 

thải 

Avira, PVT 

Valencia 

II 
Phạm vi 2 - Nhóm 2: Nguồn phát thải gián tiếp từ năng 

lượng nhập khẩu 
 

1 

Phát thải 

gián tiếp từ 

điện 

Mua điện từ lưới 

điện quốc gia sử 

dụng tại văn 

phòng Tổng 

công ty 

1 1 0.000529 

 

Mua điện từ lưới 

điện quốc gia sử 

dụng tại văn 

phòng Site 1 

1 1 0.000079 

 

Mua điện từ lưới 

điện quốc gia sử 

dụng tại văn 

phòng Site 2 

1 1 0.000229 0.000837 

III 
Phạm vi 3 - Nhóm 3: Nguồn phát thải gián tiếp từ giao 

thông vận tải 

 

1 

Phát thải 

gián tiếp từ 

quá trình đi 

lại của 

CBCNV 

Phát thải đi lại 

của CBCNV 

(phương tiện cá 

nhân) Tổng công 

ty 

4 2 0.000939 

 

Phát thải đi lại 

của CBCNV 

(phương tiện cá 

nhân) Site 1 

4 2 0.000336 

 

Phát thải đi lại 

của CBCNV 

(phương tiện cá 

nhân) Site 2 

4 2 0.000481 

 

2 

Phát thải 

gián tiếp từ 

quá trình đi 

CBNV tổng 

công ty đi công 

tác 

1 2 0.000963 
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Chi tiết tính toán theo Phụ lục 01. 

3. Kết quả kiểm kê 

3.1. Phát thải trực tiếp 

TT 
Nguồn phát thải 

KNK 

Lượng 

phát thải 

CO2 

(tC02) 

Lượng 

phát thải 

CH4 

(tCH4) 

Lượng 

phát thải 

N2O 

(tN2O) 

Lượng 

phát thải 

HFCs 

(tHFCs) 

Tổng 

Lượng 

phát thải 

(tC02e) 

 Tổng 151,015.21   

1 Đốt cháy dầu DO 

cho các máy móc 

trên tàu PVT 

Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

1,862.24 0.0754 0.0151  1,868.46 

2 Đốt cháy dầu DO 

cho các máy móc 

trên tàu PVN Dai 

Hung Queen, 

PVT Avira, PVT 

Valencia 

464.320 0.019 0.004  465.87 

3 Đốt cháy dầu FO 

cho các máy móc 

trên tàu PVT 

33,904.348 1.314 0.263  34,012.76 

TT 
Loại phát thải 

 

Nguồn phát thải 

KNK 

Điểm 

dữ liệu 

hoạt 

động 

Điểm 

hệ số 

phát 

thải 

Điểm từng 

nguồn 

thải 

Điểm cho 

nhóm 

Điểm 

tổng 

phát 

thải 

lại của 

CBCNV và 

khách 

CBNV Site 1 đi 

công tác 
1 2 0.001227 

 

CBNV Site 2 đi 

công tác 
1 2 0.000964 

 

3 

Phát thải 

gián tiếp từ 

việc nhập 

nhiên liệu 

cho tàu 

Nhập nhiên liệu 

cho tàu PVT 

Hera, PVT 

Mercury 

1 2 0.000032 

 

Nhập nhiên liệu 

cho tàu PVN Dai 

Hung Queen 

1 2 0.000163 

0.005104 
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TT 
Nguồn phát thải 

KNK 

Lượng 

phát thải 

CO2 

(tC02) 

Lượng 

phát thải 

CH4 

(tCH4) 

Lượng 

phát thải 

N2O 

(tN2O) 

Lượng 

phát thải 

HFCs 

(tHFCs) 

Tổng 

Lượng 

phát thải 

(tC02e) 

Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

4 Đốt cháy dầu FO 

cho các máy móc 

trên tàu PVN Dai 

Hung Queen, 

PVT Avira, PVT 

Valencia 

20,300.027 0.787 0.157  20,364.94 

5 Đốt cháy dầu DO 

cho máy chính 

trên tàu PVT 

Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

2,138.96 0.202 0.058  2,160.36 

6 Đốt cháy dầu DO 

cho máy chính 

trên tàu PVN Dai 

Hung Queen, 

PVT Avira, PVT 

Valencia 

369.471 0.035 0.010  373.17 

7 Đốt cháy dầu FO 

cho máy chính 

trên tàu PVT 

Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

45,709.64 4.134 1.181  46,147.42 

8 Đốt cháy dầu FO 

cho máy chính 

trên tàu PVN Dai 

Hung Queen, 

PVT Avira, PVT 

Valencia 

23,926.13 2.164 0.618  24,155.28 

9 Đốt cháy dầu LO 

cho máy chính 

trên tàu PVT 

344.96 0.014 0.003  346.12 
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TT 
Nguồn phát thải 

KNK 

Lượng 

phát thải 

CO2 

(tC02) 

Lượng 

phát thải 

CH4 

(tCH4) 

Lượng 

phát thải 

N2O 

(tN2O) 

Lượng 

phát thải 

HFCs 

(tHFCs) 

Tổng 

Lượng 

phát thải 

(tC02e) 

Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

10 Đốt cháy dầu LO 

cho máy chính 

trên tàu PVN Dai 

Hung Queen, 

PVT Avira, PVT 

Valencia 

198.89 0.008 0.002  199.56 

11 Đốt cháy xăng 

cho các phương 

tiện thuộc Tổng 

công ty 

63.68 0.030 0.003 

 

65.33 

12 Đốt cháy xăng 

cho các phương 

tiện thuộc Site 1 

6.43 0.003 0.0003  6.60 

3 Đốt cháy xăng 

cho các phương 

tiện thuộc Site 2 

63.01 0.030 0.0029  64.64 

14 Xử lý hầm tự 

hoại văn phòng 

Tổng công ty  

 0.100   2.78 

15 Xử lý hầm tự 

hoại văn phòng 

Site 1 & trên tàu 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot  

 0.351   9.80 

16 Xử lý hầm tự 

hoại văn phòng 

Site 2 & trên tàu 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT 

Avira, PVT 

Valencia 

 0.399   11.14 
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TT 
Nguồn phát thải 

KNK 

Lượng 

phát thải 

CO2 

(tC02) 

Lượng 

phát thải 

CH4 

(tCH4) 

Lượng 

phát thải 

N2O 

(tN2O) 

Lượng 

phát thải 

HFCs 

(tHFCs) 

Tổng 

Lượng 

phát thải 

(tC02e) 

17 Sử dụng bình 

chữa cháy CO2 

tại văn phòng 

Tổng công ty 

0    0 

18 Sử dụng bình 

chữa cháy CO2 

tại văn phòng 

Site 1 và trên tàu 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

0.015    0.015 

19 Sử dụng bình 

chữa cháy CO2 

tại văn phòng 

Site 2 và trên tàu 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT 

Avira, PVT 

Valencia 

0    0 

20 Vận chuyển dầu 

tàu PVT Hera, 

PVT Mercury 

 439.41  

 

12,259.45 

21 Vận chuyển dầu 

tàu PVN Dai 

Hung Queen, 

PVT Avira, PVT 

Valencia 

 128.55  

 

3,586.52 

22 Sử dụng các môi 

chất lạnh trên tàu 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

   0.1295 510.62 

23 Sử dụng các môi 

chất lạnh trên tàu 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT 

   0.095272 375.66 
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TT 
Nguồn phát thải 

KNK 

Lượng 

phát thải 

CO2 

(tC02) 

Lượng 

phát thải 

CH4 

(tCH4) 

Lượng 

phát thải 

N2O 

(tN2O) 

Lượng 

phát thải 

HFCs 

(tHFCs) 

Tổng 

Lượng 

phát thải 

(tC02e) 

Avira, PVT 

Valencia 

 

3.2. Phát thải gián tiếp từ năng lượng nhập khẩu/ Indirect emissions from imported energy 

TT 
Nguồn phát thải 

KNK 

Lượng phát 

thải CO2 

(tC02e) 

Lượng 

phát thải 

CH4 

(tC02e) 

Lượng 

phát thải 

N2O 

(tC02e) 

Tổng Lượng 

phát thải 

(tC02e) 

 Tổng 126.89    

1 Mua điện từ lưới 

điện quốc gia sử 

dụng tại văn phòng 

Tổng công ty 

   80.23 

2 Mua điện từ lưới 

điện quốc gia sử 

dụng tại văn phòng 

Site 1 

   11.96 

3 Mua điện từ lưới 

điện quốc gia sử 

dụng tại văn phòng 

Site 2 

   34.71 

 

3.3. Nguồn phát thải gián tiếp từ giao thông vận tải 

TT 
Nguồn phát thải 

KNK 

Lượng phát 

thải CO2 

(tC02) 

Lượng 

phát thải 

CH4 

(tCH4) 

Lượng 

phát thải 

N2O 

(tN2O) 

Tổng Lượng 

phát thải 

(tC02e) 

 Total 453.07    

1 

Phát thải đi lại của 

CBCNV (phương 

tiện cá nhân) Tổng 

công ty 

 

  

50.33 
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2 

Phát thải đi lại của 

CBCNV (phương 

tiện cá nhân) Site 1 

 

  

17.99 

3 

Phát thải đi lại của 

CBCNV (phương 

tiện cá nhân) Site 2 

 

  

25.96 

4 
CBNV tổng công ty 

đi công tác  
 

  
103.23 

5 
CBNV Site 1 đi công 

tác  
 

  
131.52 

6 
CBNV Site 2 đi công 

tác 
 

  
103.32 

7 

Nhập nhiên liệu cho 

tàu PVT Hera, PVT 

Mercury 

 

  

3.48 

8 

Nhập nhiên liệu cho 

tàu PVN Dai Hung 

Queen 

 

  

17.44 

 

 Tổng/Total: 151,595.17     

 

PHẦN 4. KẾT LUẬN 

Tổng lượng phát thải của Tổng công ty PVTrans năm 2025 như sau 

Tổng công ty 

TT. Phạm vi 
Lượng phát thải 

(tC02e) 
Tỷ lệ (%) 

1 Phát thải trực tiếp 68.10 0.04% 

2 
Phát thải gián tiếp từ năng lượng nhập 

khẩu 
80.23 0.05% 

3 
Phát thải gián tiếp từ giao thông vận 

tải 
153.56 0.10% 

 Tổng 301.89  

Site 1 

TT. Phạm vi 
Lượng phát thải 

(tC02e) 
Tỷ lệ (%) 
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1 Phát thải trực tiếp 97,321.61 64.20% 

2 
Phát thải gián tiếp từ năng lượng nhập 

khẩu 
11.96 0.01% 

3 
Phát thải gián tiếp từ giao thông vận 

tải 
152.99 0.10% 

 Tổng 97,486.56  

Site 2 

TT. Phạm vi 
Lượng phát thải 

(tC02e) 
Tỷ lệ (%) 

1 Phát thải trực tiếp 53,625.50 35.37% 

2 
Phát thải gián tiếp từ năng lượng nhập 

khẩu 
34.71 0.02% 

3 
Phát thải gián tiếp từ giao thông vận 

tải 
146.52 0.10% 

 Tổng 53,806.73  

 

Tổng công ty PVTrans sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, tập trung vào các nội dung sau: 

- Thực hiện bảo dưỡng thân tàu định kỳ theo kế hoạch sửa chữa trung gian và sửa 

chữa đặc biệt; áp dụng sơn chống hà hiệu suất cao nhằm giảm lực cản thủy động, nâng cao 

hiệu quả khai thác và giảm tiêu hao nhiên liệu. 

- Tổ chức cạo hà bám thân tàu và chân vịt định kỳ; triển khai các giải pháp hạn chế 

fouling như hệ thống siêu âm chống bám hà tại Sea Chest và chân vịt nhằm duy trì hiệu 

suất vận hành của tàu. 

- Tối ưu hóa mớn nước (trim) và tốc độ khai thác kinh tế (eco-speed) phù hợp với 

điều kiện hành trình, thời tiết và kế hoạch khai thác nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu và nâng 

cao hiệu quả sử dụng năng lượng. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong quản lý và vận hành 

đội tàu như: hệ thống đo và giám sát tiêu thụ nhiên liệu (Flow Meter), hệ thống quản lý 

hành trình và tiêu hao nhiên liệu đội tàu, hệ thống dự báo thời tiết và tối ưu hành trình 

(Weather Routing), qua đó nâng cao khả năng kiểm soát và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. 

- Từng bước triển khai các giải pháp nâng cao hiệu suất năng lượng của tàu như thiết 

bị cải thiện hiệu suất chân vịt (ECO-CAP), hệ thống ống đạo lưu chân vịt (Mewis Duct 
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System), nâng cấp hệ thống bơm dầu bôi trơn và điều khiển cấp dầu theo tải máy nhằm 

giảm tiêu hao nhiên liệu và vật tư vận hành. 

- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng nhiên liệu thay thế, nhiên liệu sinh 

học và các giải pháp công nghệ mới nhằm đáp ứng lộ trình giảm phát thải của IMO và xu 

hướng chuyển dịch năng lượng trong ngành vận tải biển. 

- Từng bước đầu tư, trẻ hóa và hiện đại hóa đội tàu theo hướng tàu ECO có hiệu suất 

năng lượng cao, đáp ứng các quy định quốc tế về hiệu quả năng lượng và giảm phát thải 

khí nhà kính. 

- Duy trì các chương trình tiết kiệm năng lượng tại văn phòng, kho bãi và nhà xưởng; 

ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, hệ thống chiếu sáng LED và tăng cường kiểm soát 

tiêu thụ điện năng. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường; khuyến khích tham gia các hoạt động trồng 

cây xanh, phục hồi hệ sinh thái và các chương trình phát triển bền vững. 

Trên cơ sở kết quả kiểm kê khí nhà kính và quản lý năng lượng đã thực hiện, PVTrans tiếp 

tục xây dựng và hoàn thiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2026–2030 phù 

hợp với định hướng phát triển bền vững của Tổng công ty, cam kết của Việt Nam tại COP26 

và các yêu cầu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Theo đó, PVTrans phấn đấu đến năm 

2030 giảm 15% cường độ tiêu thụ năng lượng và giảm tối thiểu 20% cường độ phát thải 

khí nhà kính so với năm cơ sở 2024; đồng thời từng bước hướng tới mục tiêu phát thải ròng 

bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 thông qua việc tối ưu vận hành đội tàu, nâng cao hiệu 

quả sử dụng năng lượng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nghiên cứu áp 

dụng các nhiên liệu, công nghệ phát thải thấp. 

Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và quản trị nêu trên, 

PVTrans hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm cường độ phát 

thải khí nhà kính và phát triển theo định hướng xanh, bền vững trong dài hạn. 
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PHỤ LỤC 01. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO 

Source 

code 
Sources 

Activity data collection 

method 
Emission factor 

Point 

accuracy 

level 

GHG emission by source Convert 

Statistical 

methods 

Point 

(M) 
EF source Point (F) SQRT(M*F) quantity Ratio % 

POINTS (x) = 

G*I 

 I.1 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

tĩnh. Đốt cháy dầu 

DO các máy trên tàu 

PVT Hera và PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 

1 
IPCC 2006, table 

2.3 
2 1.41              1,868.46     1.23% 0.017431 

I.1 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

tĩnh. Đốt cháy dầu 

DO các máy trên tàu 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 

1 
IPCC 2006, table 

2.3 
2 1.41  4,482.10  2.96% 0.041813 

I.2 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

tĩnh. Đốt cháy dầu 

FO các máy trên tàu 

PVT Hera và PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 

1 
IPCC 2006, table 

2.3 
2 1.41  34,012.76  22.44% 0.317301 

I.2 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

tĩnh. Đốt cháy dầu 

FO các máy trên tàu 

PVN Dai Hung 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 1 
IPCC 2006, table 

2.3 
2 1.41  20,364.94  13.43% 0.189982 
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Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

 I.3 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

trong các thiết bị, 

phương tiện di động. 

Đốt cháy dầu DO 

động cơ trên tàu 

PVT PVT Hera và 

PVT Mercury, PVT 

Peridot 

Invoice, bill, 

confirmation 

report from 

driver 

1 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 3 - 

Table 3.5.2, Table 

3.5.3 

2 1.41  2,160.36  1.43% 0.020154 

I.3 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

trong các thiết bị, 

phương tiện di động. 

Đốt cháy dầu DO 

động cơ trên tàu 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Invoice, bill, 

confirmation 

report from 

driver 

1 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 3 - 

Table 3.5.2, Table 

3.5.3 

2 1.41  373.17  0.25% 0.003481 

I.4 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

trong các thiết bị, 

phương tiện di động. 

Đốt cháy dầu FO 

động cơ trên tàu 

PVT Hera và PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Invoice, bill, 

confirmation 

report from 

driver 

1 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 3 - 

Table 3.5.2, Table 

3.5.3 

2 1.41  46,147.42  30.44% 0.430504 

I.4 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

trong các thiết bị, 

phương tiện di động. 

Invoice, bill, 

confirmation 

report from 

driver 

1 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 3 - 

Table 3.5.2, Table 

3.5.3 

2 1.41  24,155.28  15.93% 0.225342 
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PVT-ATPC-QT09-01 

Đốt cháy dầu FO 

động cơ trên tàu 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

I.5 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

trong các thiết bị, 

phương tiện di động. 

Đốt cháy dầu LO 

động cơ trên tàu 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Invoice, bill, 

confirmation 

report from 

driver 

1 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 2 - 

Table 2.3 

2 1.41  346.12  0.23% 0.003229 

I.5 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

trong các thiết bị, 

phương tiện di động. 

Đốt cháy dầu LO 

động cơ trên tàu 

PVN Dai Hung 

Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

Invoice, bill, 

confirmation 

report from 

driver 

1 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 2 - 

Table 2.3 

2 1.41  212.06  0.14% 0.001978 

I.6 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

trong các thiết bị, 

phương tiện di động. 

Đốt cháy xăng cho 

xe ô tô TCT 

Invoice, bill, 

confirmation 

report from 

driver 

1 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 3 - 

Table 3.2.1, Table 

3.2.2 

2 1.41  65.33  0.04% 0.000609 

I.6 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

trong các thiết bị, 

phương tiện di động. 

Invoice, bill, 

confirmation 

report from 

driver 

1 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 3 - 

Table 3.2.1, Table 

3.2.2 

2 1.41  6.60  0.004% 0.000062 
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PVT-ATPC-QT09-01 

Đốt cháy xăng cho 

xe ô tô Site 1 (PSM) 

I.6 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình đốt cháy 

trong các thiết bị, 

phương tiện di động. 

Đốt cháy xăng cho 

xe ô tô site 2 (OFS) 

Invoice, bill, 

confirmation 

report from 

driver 

1 

IPCC 2006 - Vol.2 

- Chapter 3 - 

Table 3.2.1, Table 

3.2.2 

2 1.41  64.64  0.04% 0.000603 

I.7 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình xử lý nước 

thải. Xử lý hầm tự 

hoại văn phòng TCT 

Work record 1 

IPCC 2006 - 

Volume 5 - 

Chapter 6 

2 1.41  2.78  0.002% 0.000026 

I.7 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình xử lý nước 

thải. Xử lý hầm tự 

hoại văn phòng site 1 

(PSM) & trên tàu 

PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Work record 1 

IPCC 2006 - 

Volume 5 - 

Chapter 6 

2 1.41  9.80  0.01% 0.000091 

I.7 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình xử lý nước 

thải. Xử lý hầm tự 

hoại văn phòng site 2 

OFS & trên tàu PVN 

Dai Hung Queen, 

PVT Avira, PVT 

Valencia 

Work record 1 

IPCC 2006 - 

Volume 5 - 

Chapter 6 

2 1.41  11.14  0.01% 0.000104 

I.8 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình xử dụng 

bình chữa cháy CO2. 

Sử dụng bình chữa 

Maintenace 

record 
1 Direct conversion 1 1  -    0.00% 0.000000 
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PVT-ATPC-QT09-01 

cháy xách tay VP 

TCT 

I.8 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình xử dụng 

bình chữa cháy CO2. 

Sử dụng bình chữa 

cháy xách tay VP 

site 1(PSM) & trên 

tàu PVT Hera, PVT 

Mercury, PVT 

Peridot 

Maintenace 

record 
1 Direct conversion 1 1  0.02  0.00001% 0.0000001 

I.8 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình xử dụng 

bình chữa cháy CO2. 

Sử dụng bình chữa 

cháy xách tay site 2 

OFS & trên tàu PVN 

Dai Hung Queen, 

PVT Avira, PVT 

Valencia 

Maintenace 

record 
1 Direct conversion 1 1  -    0.00% 0.000000 

I.9 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình rò rỉ vận 

chuyển dầu thô. Hao 

hụt hàng hóa 

(Fugitive emission) 

Tàu PVT Hera và 

PVT Mercury 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 

1 

2019 Refinement 

to the 2006 IPCC 

Chapter 4 TABLE 

4.2.4B 

2 1.41  12,259.45  8.09% 0.114367 

I.9 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình rò rỉ vận 

chuyển dầu thô. Hao 

hụt hàng hóa 

(Fugitive emission) 

Tàu PVN Dai Hung 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 

1 

2019 Refinement 

to the 2006 IPCC 

Chapter 4 TABLE 

4.2.4B 

2 1.41  3,586.52  2.37% 0.033458 
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Queen, PVT Avira, 

PVT Valencia 

I.10 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình sử dụng 

trực tiếp KNK. Sử 

dụng môi chất lạnh 

(trên tàu) PVT Hera 

và PVT Mercury, 

PVT Peridot 

Maintenace 

record 
1 

UK Conversion 

Factor 2025 
2 1.41  510.62  0.34% 0.004764 

I.10 

Phát thải trực tiếp từ 

quá trình sử dụng 

trực tiếp KNK. Sử 

dụng môi chất lạnh 

(trên tàu) Tàu PVN 

Dai Hung Queen, 

PVT Avira, PVT 

Valencia 

Maintenace 

record 
1 

UK Conversion 

Factor 2025 
2 1.41  375.66  0.25% 0.003504 

TOTAL SCOPE 1   151,015.21  99.62% 1.408803 

SCOPE 2 

II.1 

Phát thải gián tiếp từ 

việc sử dụng điện. 

Mua điện từ lưới 

điện và sử dụng tại 

VP TCT 
Invoice, bill 1 

Hệ số phát thải 

của điện theo 

Công văn 

1726/BĐKH-

PTCBT công bố 

kết quả tính toán 

hệ số phát thải 

lưới điện Việt 

Nam 2023 ngày 

3/12/2024 

1 1  80.23  0.05% 0.000529 
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II.1 

Phát thải gián tiếp từ 

việc sử dụng điện. 

Mua điện từ lưới 

điện và sử dụng tại 

VP Site 1 
Invoice, bill 1 

Hệ số phát thải 

của điện theo 

Công văn 

1726/BĐKH-

PTCBT công bố 

kết quả tính toán 

hệ số phát thải 

lưới điện Việt 

Nam 2023 ngày 

3/12/2024 

1 1  11.96  0.01% 0.000079 

II.1 

Phát thải gián tiếp từ 

việc sử dụng điện. 

Mua điện từ lưới 

điện và sử dụng tại 

VP Site 2 
Invoice, bill 1 

Hệ số phát thải 

của điện theo 

Công văn 

1726/BĐKH-

PTCBT công bố 

kết quả tính toán 

hệ số phát thải 

lưới điện Việt 

Nam 2023 ngày 

3/12/2024 

1 1  34.71  0.02% 0.000229 

TOTAL SCOPE 2   126.89  0.0837% 0.000837 

SCOPE 3 

III.1 

Phát thải gián tiếp từ 

việc đi lại. Phát thải 

đi lại của CBCNV 

(phương tiện cá 

nhân) TCT 

Estimate 4 
UK Conversion 

Factor 2025 
2 2.83  50.33  0.03% 0.000939 

III.1 

Phát thải gián tiếp từ 

việc đi lại. Phát thải 

đi lại của CBCNV 

Estimate 4 
UK Conversion 

Factor 2025 
2 2.83  17.99  0.01% 0.000336 
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PVT-ATPC-QT09-01 

(phương tiện cá 

nhân) Site 1 PSM 

III.1 

Phát thải gián tiếp từ 

việc đi lại. Phát thải 

đi lại của CBCNV 

(phương tiện cá 

nhân) Site 2 OFS 

Estimate 4 
UK Conversion 

Factor 2025 
2 2.83  25.76  0.02% 0.000481 

III.2 

Phát thải gián tiếp từ 

việc đi lại (đi công 

tác) của CBCNV và 

khách. TCT 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 

1 
UK Conversion 

Factor 2025 
2 1.41  103.23  0.07% 0.000963 

III.2 

Phát thải gián tiếp từ 

việc đi lại (đi công 

tác) của CBCNV và 

khách. Site 1 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 

1 
UK Conversion 

Factor 2025 
2 1.41  131.52  0.09% 0.001227 

III.2 

Phát thải gián tiếp từ 

việc đi lại (đi công 

tác) của CBCNV và 

khách. Site 2 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 

1 
UK Conversion 

Factor 2025 
2 1.41  103.32  0.07% 0.000964 

III.3 

Phát thải gián tiếp từ 

việc nhập nhiên liệu. 

Phát thải gián tiếp từ 

việc nhập nhiên liệu 

cho tàu PVT Hera, 

PVT Mercury 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 

1 
UK Conversion 

Factor 2025 
2 1.41  3.48  0.002% 0.000032 

III.3 

Phát thải gián tiếp từ 

việc nhập nhiên liệu. 

Phát thải gián tiếp từ 

việc nhập nhiên liệu 

cho tàu PVN Dai 

Hung Queen 

Invoice, bill, 

stock report, 

delivery note 

1 
UK Conversion 

Factor 2025 
2 1.41  17.44  0.01% 0.000163 
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TOTAL SCOPE 3      
 453.07  0.30% 0.005104 

 

Trong đó 

  
Điểm số (của độ không 

đảm bảo đo - x) 
Rating 

Uncertainty 

assessment 

Level 1 x <=2 Accurate 0-5% 

Level 2 2<x<=3 Reliable >5%-10% 

Level 3 3<x<5 Acceptable >10%-15% 

Level 4 x>=5 Low Reliable >15% 
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PVT-ATPC-QT09-01 

PHỤ LỤC 2 . DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIÁ KIỂM KÊ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ trong nhóm kiểm kê Xác nhận 

1 Ông Nguyễn Viết Long 

Phó Tổng giám 

đốc Phụ trách 

ATPC 

Chỉ đạo chung - Phê duyệt Báo cáo kiểm 

kê 

 

 

 

 

 

2 Ông Đào Quang Trung Trưởng Ban ATPC 
Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện 

kiểm kê KNK, soát xét báo cáo 

 

3 Bà Hoàng Thị Hạnh Phó Ban ATPC Soát xét nội dung báo cáo  

5 Ông Trần Nhật Cường 
Chuyên viên Ban 

ATPC 
Tổng hợp và kiểm tra báo cáo 

 

7 
Chuyên viên các các bộ 

phận liên quan 

VP, ĐVTV 

PVTrans 
Tổng hợp số liệu báo cáo 
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